
ỦY BAN NHÂN DÂN

       PHƯỜNG 1

                                   DANH SÁCH  MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI

STT       Họ và tên   Tuổi            Địa chỉ Ghi chú

   Nam    Nữ

KHU PHỐ 1

1 Tôn Văn Xướng 1954 70 21 hẻm 17 a CMT8 072054003396

2 Phan Văn Ngọc 1954 70 10 hẻm 14 tổ 6 070054000001

3 Nguyễn Tấn Lợi 1954 70 295 đ 30/4 tổ 8 087054004475

4 Nguyễn Văn Sĩ 1954 70 8b9 tổ 9 072054000542

5 Nguyễn Trung Hậu 1954 70 38 hẻm 17 tổ 12 072054000046

6 Trần Thanh Phong 1954 70 H 19 THĐ Tổ 12 072054055012

7 Nguyễn Xuân Văn 1954 70 354 THĐ 045054000127

8 Văn Bạch Mai 1954 70 35/23 tổ 16 072154008231

9 Trần Văn Mới 1954 70 173 tổ 21  đ 30/4 072054000012

10 Vũ Anh Tuấn 1954 70 1/1 tổ 21 hẻm 25 072054004566

11 Phạm Thành Nam 1954 70 3 hẻm 25 tổ 21 THĐ 079054007492

12 Vũ Văn Huyến 1954 70 10 /2 H31 30/4 036054011425

13 Nguyễn Thanh Long 1954 70 511 tổ 24 H31 30/4 072054000579

14 Nguyễn Văn Khải 1954 70 447 tổ 23 đ 30/4 030054002488

15 Phan Thanh Luyện 1954 70 7 hẻm 33 tổ 24 034054017853

16 Đỗ Văn Đức 1954 70  2/1 hẻm 33 tổ 24 083054002930

17 Phạm Minh Tư 1954 70 8 h17a CMT8 tổ 4 036054018637

18 Nguyễn Văn Bình 1954 70  16 tổ 7 đ 30/4 084054000063

19 Nguyễn Thị Gái 1954 70 11 hẻm 21 THĐ tổ 15 072154000144

20 Phan Thị Lệ Thu 1954 70 12b2 hẻm 21 087154000283

21 ĐổThị Thủy 1954 70 211 tổ 13 CMT8 079154005501

22 Nguyễn Thị Lan 1954 70 2/25 H 25 THĐ tổ 17 072154006258

23 Nguyễn Thị An 1954 70 22 hẻm 17 THĐ

24 Dương Thị Thu Hiền 1954 70 1/9 hẻm 9 072154000156

25 Phan Kim Liên 1954 70 3a8 tổ 2 079154000122

26 Tạ Thị Toan 1954 70 01 H 17 a CMT8 tổ 4 024154004671

27 Nguyễn Thị Mai 1954 70 5a16 tổ 5 072154000670

28 Võ Thị Ngọc Thúy 1954 70 6 hẻm 12 THĐ 072154000388
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29 Trần Thị Tươi 1954 70 12b20 Tổ 12 072154005927

30 Lê Thị Kim Anh 1954 70 235 THĐ tổ 12 072154001573

31 Nguyễn Thị Thành 1954 70 298 tổ 13 037154005472

32 Trương Thị Tho 1954 70 13b29 hẻm 23 tổ 15 072154006609

33 Nguyễn Thị Kim Loan 1954 70 hẻm 25 tổ 19 072154002601

34 Đinh Thị Na 1954 70 6 hẻm 27 tổ 22 034154001858

35 Lâm Thị Kim Yến 1954 70 2/3 H29 tổ 23 072154000025

36 Nguyễn Thị Họa My 1954 70 5 hẻm 33 tổ 24 035154000134

37 Ngô Thị Yến 1954 70 517 đ 30/4 H 33 tổ 24 072154002658

38 Phạn Thị Chiến 1954 70 Tổ 24 034154005322

39 Nguyễn Thị Hóa 1954 70 17c15 042154008750

40 Nguyễn Thị Hồng 1954 70 7 hẻm 4 072154006128

41 Nguyễn Thị Thủy 1954 70 21 THĐ tổ 15 072154001505

42 Nguyễn Văn Phước 1949 75 13A24 tổ 18 080049000128

43 Nguyễn Văn Mạnh 1949 75 32 H 27 đ 30/4 tổ 20 024049004345

44 Nguyễn Văn Tươi 1949 75 4A14 Tổ 20 072049004860

45 Nguyễn Văn Cảnh 1949 75 20/2 H33 đ 30/4 tổ 20 072049000870

46 Huỳnh Kim Phượng 1949 75 147 tổ 8 072149001110

47 Trương Thị Thủy 1949 75 2 hẻm 31 đ THĐ tổ 19 01149011476

48 Nguyễn Thị Nàng 1949 75 38 H33 đ 30/4 Tổ 24 072149005602

49 Nguyễn Thị Tò 1949 75 hẻm 1 tổ 25

50 Nguyễn Thị Kết 1949 75 20/1 30/4 tổ 7

51 Nguyễn Hoàng Sinh 1944 80 353 đ 30/4 tổ 7 072044003250

52 Trần Hùng 1944 80 275 đ 30/4 tổ 8 072044002998

53 Phạm Văn Thi 1944 80 291 đ 30/4 Tổ 8 072044000258

54 Mai Văn Ba 1944 80 3/1 H 27 đ 30/4 tổ 20 079044004186

55 Phan Thị Đông 1944 80 146 THĐ tổ 3 082144003306

56 Trần Thị Phương Lan 1944 80 227 tổ 10 THĐ 072144000355

57 Lê Phước Thiện 1939 85 17 tổ 6 hẻm 10 072039001920

58 Nguyễn Văn Cật 1939 85 4/1 hẻm 31 THĐ tổ 19 033039005238

59 Hồ Thị Thanh 1939 85 12b22 tổ 15 040139000478

60 Dương Thị Bạch Nga 1939 85 9 hẻm 9 THĐ 072139004044

KHU PHỐ 2

61 Chàm Ên 1954 70 134 tổ 10 hẻm 5 072054006760

62 Phạm Văn Hòa 1954 70 20 hẻm 6 tổ 21 TVT 025054000273

63 Trần Minh Thọ 1954 70 9a5 tổ 4 072054005927

64 Trần Minh Hòa 1954 70 90 NVT tổ 14 072054006751

65 Nguyễn Hoàng Anh 1954 70 24/11 h16 NVT tổ 9 086054007131



66 Nguyễn Văn Chiến 1954 70 43a11 tổ 9 035054000241

67 Nguyễn Văn A 1954 70 20b12 tổ 10 072054000487

68 Hà Huy Dựa 1954 70 308 tua 2 042054000196

69 Huỳnh Thế Lâm 1954 70 22b12 tổ 10 080054000006

70 Kiều Viết Dũng 1954 70 228 hẻm 20 tổ 17 01054002859

71 Trần Văn Minh 1954 70 316 TVT tổ 22 072054000002

72 Tạ Đình Nên 1954 70 33d23 072054001157

73 Huỳnh văn Hữu 1954 70 12d21 tổ 21 072054002013

74 Phạm Văn Diện 1954 70 60 tua 2 tổ 6 072055001268

75 Đặng Công Thành 1954 70 8/2 kp2 072054004817

76 Nguyễn Đức Hanh 1954 70 22a4 tua 2 tổ 2 036054003442

77 Trần Văn Xượt 1954 70 29c18 tổ 14 072054001952

78 Nguyễn Văn Tén 1954 70 10D24 tổ 22 01054005508

79 Thị Ka Qui 1954 70 21c18 tổ 14 072154000703

80 Lê Thị Nhan 1954 70 68 NVT tổ 14 079154019435

81 Lê Hồng Minh 1954 70 68 NVT tổ 14 072054000551

82 Phạm Thị Rô 1954 70 5/5 hẻm 5 NVT tổ 20 072154001552

83 Nguyễn Xuân Mai 1954 70 35 h6 tổ 25 072154002031

84 Hoàng Thị Huy 1954 70 26 H 20 tổ 17 Tua 2 067154000002

85 Phạm Thị Thường 1954 70 3 hẻm 20 Tua 2 027154009314

86 Nguyễn Thị Liên 1954 70 27D25 tổ 21 072154006346

87 Tạ Thị Toại 1954 70 33d24 tổ 22 072154000451

88 Nguyễn Thị  Thu Hồng 1954 70 37a1 tổ 2 072154000399

89 Dương Thị Vinh 1954 70 11d23 tổ 23 072154001084

90 Lê Thị Nô 1954 70 4 H 3 Tổ 23 HCT 072154000351

91 Trương Thị Thơm 1954 70 38 hẻm 5 HCT tổ 21 038154019530

92 Hà Thi Thu Vân 1954 70 2a7 tổ 6 072154007584

93 Nguyễn Thị Em 1954 70 tổ 6, tua 2, Kp2 290308010

94 Đặng Thị Hảo 1954 70 29c18 tổ 14 072154000861

95 Trần Thị Ba 1954 70 5a6 hẻm 8 tua2 tổ 5

96 Lê Thị Cúc 1954 70 22a5 tổ 4 072154001697

97 Huỳnh Thị Xem 1954 70 71/1 HCT tổ 24 072154007151

98 Đào Thị Hường 1954 70 2a11 tổ 9 072154005355

99 Trương Thị Vĩnh 1954 70 11b10 tổ 9 072154008230

100 Huỳnh Thị Ngọc Thủy 1954 70 67 PCT tổ 10 072154000341

101 Lê Thị Say 1954 70 28b14 tổ 11 072154005378

102 Phan Thị Tiền 1954 70 hẽm 7 tổ 11 072159001244

103 Phan Thị Chính 1954 70 11b15 tổ 12 072154002588

104 Phạm Ngọc Trinh 1954 70 70NVT tổ 14 072154006950

105 Lê Thị Hà 1954 70 hẻm 7 NVT 072155008389

106 Nguyễn Thị Lợi 1954 70 88 NVT tổ 9 072154017009

107 Nguyễn Bạch Tuyết 1954 70 19A1 PCT tổ 1 072154001651

108 Nguyễn Thị Đãi 1954 70 26a1 Tồ 1 072154001391



109 Nguyễn Thị Hồng 1954 70 316 TVT tổ 22 072154001610

110 Nguyễn Văn Hoàng 1949 75 105 PCT tổ 13 072049003593

111 Nguyễn Văn Hồng 1949 75 27b12 tổ 10 072049000154

112 Nguyễn Văn Rem 1949 75 85 NVT tổ 16 079049005195

113 Lâm Nôi 1949 75 040 tua 2 tổ 6 072149005580

114 Thị Ly Ma 1949 75 100 NVT kp2 072149004675

115 Phan Thị Hoa 1949 75 17b14 072149000637

116 Nguyễn Thị Sáu 1949 75 45 hẻm 5 NVT tổ 16 093149004807

117 Nguyễn Thị Thành 1949 75 266 tua 2 tổ 17 072149000912

118 Nguyễn Thị Bé 1949 75 186 Tua hai tổ 17 083149004147

119 Lê Ngọc Kiêm 1949 75 6b PCT tổ 12 kp2 072149000094

120 Trần Đình Hội 1944 80 6 H16 NVT 079044006839

121 Võ Tuấn Anh 1944 80 tổ 24 072044004316

122 Nguyễn Văn Nam 1944 80 270 Tua hai Tổ 17 072044000014

123 Trần Văn Hùng 1944 80 186 Tua hai 072044000232

124 Bùi Đình Ninh 1944 80 56d25 tổ 25 036044000084

125 Võ Duy Ánh 1944 80 39 H 2 đ TVT 19 072044000296

126 Thân Văn Đực 1944 80 104 HCT tổ 24 072044000059

127 Lê Văn Nghiên 1944 80 4 hẻm 11 tổ 16 072044000051

128 Nguyễn Thị Dìa 1944 80 105 PCT tổ 13 072144003409

129 Nguyễn Thị Tư 1944 80 11d21 tổ 24 072144003241

130 Nguyễn Thị Cốc 1944 80 24A1 tổ 1 030144007143

131 Đỗ Thị Hạnh 1944 80 192 Tua hai tổ 11 079144006163

132 Nguyễn Thị Hai 1944 80 5 hẻm 7 PCT tổ 11 072144001867

133 Hứa Trúc Trân 1944 80 18a2 tổ 2 072144001825

134 Tăng Chinh 1944 80 tổ 9 072144002261

135 Nguyễn Văn Cơ 1939 85 8/2 H2 Tua hai tổ 1 072039002138

136 Nguyễn Văn Dưa 1939 85 34 hẻm 2 tổ 19 072039001949

137 Trần Văn Rạnh 1939 85 1/1 hẻm 3 THĐ tổ 19 072039002775

138 Trịnh Thị Lê Na 1939 85 71b12 tổ 10 PCT 038139007187

139 Lê Văn Trửng 1929 95 152 tua 2 tổ 10 072029001899

KHU PHỐ 3

140 Nguyễn Văn Đính 1954 70 375 Tua 2 072054000144

141 Vũ Văn Vẻ 1954 70 35c tổ 23 072054001475

142 Nguyễn Văn Hương 1954 70 26b8 tổ 16 072054004953

143 Huỳnh Văn Thành 1954 70 165 tổ 13 Tua hai 072054006750

144 Huỳnh Ngọc Ẩn 1954 70 7 hẻm 15 CMT8 tổ 9 075054000006

145 Thái Thanh Bình 1954 70 20 hẻm 6 QL 22B 072054001120

146 Đào Mạnh Thắng 1954 70 26 tổ 19 025054000127

147 Trần Tứ Dũng 1954 70 38 C2 tổ 21 087054008695

148 Nguyễn Thị Phương 1954 70 12/11 hẻm 11 Tua 2 040154018179

149 Lê Thị Thu Cúc 1954 70 hẻm 6 QL 22b tổ 20 072154007153

150 Nguyễn Thị Tra 1954 70 6 kp3 072154006281



151 Phan Thị Bạch Tuyết 1954 70 58 hẻm 1 CMT8 072154007270

152 Dương Thị Dân 1954 70 69 hẻm 1 NVT 019154004910

153 Tôn Thị Dung 1954 70 16 hẻm 2 tổ 1 072154008197

154 Lê Thị Nở 1954 70 257 tua 2 tỗ 22 072154006829

155 Huỳnh Thị Bé Năm 1954 70 38 H7 CMT8 tổ 7 072154006815

156 Phạm Thị Kim Liên 1954 70 tổ 23 036154014535

157 Huỳnh Thị Rời 1954 70 217 Tua 2 072154001683

158 Lê Ngọc Ánh 1954 70 2/1 H9 CMT8 tổ 17 072154001337

159 Lê Thị Nuôi 1954 70 kp3 072154007194

160 Phạm Thị Tuyết Nga 1954 70 Tổ 18 072154004856

161 Thái Thanh Bình 1954 70 20 hẻm 6 CMT8 072054001120

162 Phạm Thị Mộc 1954 70 30 hẻm 1 CMT8 072154007305

163 Lưu Thị Nghiệp 1954 70 195 CMT8 tổ 9 072154001083

164 Lý Xí Muội 1954 70 61 Tua hai tổ 18 072154008333

165 Lý Thị Muối 1954 70 203 CMT8 tổ 10 072154001212

166 Nguyễn Thị Nữ 1954 70 25/7 H7 tổ 17 083154000222

167 Nguyễn Thị Lợi 1954 70 188 NVT tổ 9 nước ngoài

168 Phan Kỷ Sửu 1949 75 8/11 H 11 Tua 2 tổ 16 072049000063

169 Nguyễn Văn Đông 1949 75 80B H 8 QL 22B tổ 21 072049000119

170 Chàm Xấu 1949 75 159 CMT8 072149000647

171 Tạ Thắng 1949 75 35a3 tổ 7 072049000003

172 Trần Chánh Ninh 1949 57 NVT tổ  12 072049003243

173 Lưu Thị Tốt 1949 75 195 CMT8 tổ 9 072149000435

174 Phan Kim Nương 1949 75 47 đ NVT tổ 12 072149000432

175 Trần Thị Thiệt 1949 75 kp3 072149000196

176 Trần Thị Kim Liên 1949 75 2 hẻm 15 CMT8 tổ 10 072149002998

177 Huỳnh Thị Bé Ba 1949 75 49 hẽm 7 CMT8 tổ 7 072149004422

178 Lưu Thị Hòa 1949 75 2 hẻm 17 CMT8 tổ 10 072149000366

179 Nguyễn Thị Dần 1949 75 11 Tua 2 Tổ 8

180 Lưu Kim Phượng 1949 75 8 he3m CMT8 tổ 19 072149000051

181 Nguyễn Trường Chinh 1944 80 17 H9 Tua 2 tổ 18 072044002172

182 Lê Văn Nghiên 1944 80 4/11 H 11 Tua 2 tổ 16 072044000051

183 Nguyễn Trí Cần 1944 80 83B7  Tua 2 072044000025

184 Trần Văn Rành 1944 80 34 H 1 CMT8 tổ 20 072044001895

185 Tô Văn Cạnh 1944 80 215 CMT8 tổ 10 072044004309

186 Nguyễn Thị Nguyệt 1944 80 119 Tua 2 tổ 14 072144002847

187 Bùi Thị Huệ 1944 80 65 Tua 2 tổ 18 033144000751

188 Lê Thị Yến 1944 80 65b CMT8 tổ 2 072144004698

189 Phan Thị Trung 1944 80 47 H7 CMT8 tổ 7 083144000016

190 Nguyễn Văn Minh 1939 85 01 hẻm 1 NVT tổ 3 072039002051

191 Nguyễn Tấn Thành 1939 85 025 Tua 2 290006681

192 Lê Văn Quăng 1939 85 303 tổ 22 Tua 2 072039002088

193 Nguyễn Công Ninh 1939 85 Kp3 chuyển về bắc



194 Nguyễn Văn Cao 1939 85 38 H 7 tỏ 7 CMT8 0172039002116

195 Võ Thị Nga 1939 85 1 hẻm 11 tua 2

196 Nguyễn Bạch Mai 1939 85 24 hẻm 9 CMT8 tổ 8 079139005531

197 Nguyễn Thị Tuyết 1939 85 20 H 17 Tua hai tổ 14 01139011635

KHU PHỐ 4

198 Lê văn Hải 1954 70 23 hẻm 4 CMT8 072054005319

199 Trần Thành Công 1954 70 100 TQ tổ 8 079054017054

200 Võ Xuân Hồng 1954 70 92 TQ 072054000824

201 Đỗ Mạnh Tường 1954 70 40 tổ 1 072054000918

202 Trần Phước Lộc 1954 70 3a/16 hẽm 4 072054001020

203 Lê Văn Lòng 1954 70 030 TQ tổ 1 072054000204

204 Võ Kim Duyên 1954 70 18/4 hẻm 4 079154000017

205 Nguyễn Thị Hoài 1954 70 76 TQ tổ 7 072154001716

206 Lâm Thị Anh 1954 70 15 hẻm 2 TQ 072154005859

207 Cao Thị Lo 1954 70 114 CMT8 tổ 1 072154002329

208 Trần Quan Thành 1949 75 20 hẻm 4 TQ 079049000005

209 Nguyễn Phước Thông 1949 75 048 TQ tổ 5 072049002901

210 Phan Thị Bình 1949 75 78 TQ tổ 7 072149003210

211 Nguyễn Thị Trang 1949 75 14 hẻm 4 TQ tổ 6 072149000062

212 Lê Hoa Lan 1949 75 20/4 hẻm 4 TQ tổ 6 072149000058

213 Huỳnh Ngọc Dung 1949 75 96 CMT8 tổ 2 072149004705

214 Nguyễn Thị Lợi 1949 75 72a tổ 5 072149000325

215 Nguyễn Thành Hưng 1944 80 10/4 TQ TQ tổ 6 075044000011

216 Nguyễn Thị Chi 1944 80 80 CMT8 tổ 9 072144003512

217 Lê Thị Út 1944 80 33 hẻm 6 tổ 8 072144000573

KHU PHỐ 5

218 Vương Chí Cường 1954 70 106 TQ tổ 8 072054000073

219 Lê Văn Ngôn 1954 70 3a 11 tổ 8 TQ 074054002730

220 Lý Văn Phước 1954 70 229 tổ 6 072054000761

221 Trịnh Xuân Biên 1954 70 hẻm 13 đ 786 tổ 10 072054005073

222 Trương Công Khoa 1954 70 4a9 hẻm 4 TNV tổ 7 054054000001

223 Nguyễn Văn Huấn 1954 70 16 hẻm 8 HCN tổ 18 080054005597

224 Phạm Văn Rồm 1954 70 hẻm 4 tổ 18 HCN 084054002991

225 Nguyễn Văn Quá 1954 70  tổ 16 HCN 072054004515

226 Võ Hửu Tài 1954 70 tổ 5 đ TNV 072054006752

227 Phạm Kim Thuận 1954 70 2a18 tổ 4 072154001638

228 Lê Văn Huân 1954 70 12 hẻm 9 TNV 072054005509

229 Đinh Thị Viền 1954 70 Tổ 2 hẻm 7 at ổ 22 TNV072154000092

230 Nguyễn Thị Điệp 1954 70  tổ 17 072154017016

231 Nguyễn Thị Cung 1954 70 59 hẻm 6 HCN tổ 18 072154005816

232 Nguyễn Thị Mãnh 1954 70 200 tổ 5 087154003186

233 Lê Thị Hạnh 1954 70 111 đ TNV tổ 13 072154001640

234 Trần Thị Lập 1954 70 tổ 5 hẻm 12 072154000267



235 Bùi Thị Lạch 1954 70  tổ 14 TNV 038154002898

236 Nguyễn Thị Xuân 1954 70 9/8 tổ 15 HCN 072154001782

237 Trịnh Thị Vững 1954 70 16a7 tổ 10 072154001246

238 Trương Thị Yến 1954 70 31, hẻm 9 TNV, Kp5 2901057722

239 Ngô Thị Điệp 1954 70 3a42 tổ 8 072154001550

240 Nguyễn Thị Cần 1954 70 7a26 tổ 12 072154001021

241 Bùi Thị The 1954 70 7a37 tổ 12 đ TNV 072154002328

242 Trần Thị Tiệm 1954 70 Tổ 23 HCN 072154000933

243 Trần Thị Phương 1954 70 7/2 tổ 2 072154005160

244 Nguyễn Thị Dung 1954 70 1a6 tổ 2 072154002020

245 Lê Thị Tuyết 1954 70 tổ 12 072154001206

246 Phạm Văn Hải 1949 75 55 TNV tổ 14 034049001171

247 Võ Văn Hiệp 1949 75 12 hẻm 8 TQ tổ 8 072049004204

248 Nguyễn Văn Hải 1949 75 19/11 tổ 1 TNV 052049000011

249 Võ Văn Diệu 1949 75 19 hẻm 8 TNV tổ 7 072049000169

250 Nguyễn Hửu Luân 1949 75 tổ 12 072049000542

251 Trương Văn Dứng 1949 75 124 TQ 072049000341

252 Nguyễn Thị Hạnh 1949 75 6/6 hẻm 7 tổ 12 072149000513

253 Nguyễn Thị Kim Rang 1949 75 Tổ 9 đ 786 072149000417

254 Nguyễn Thị Quí 1949 75 2a47 tổ 5 hẻm 10 TNV072149004587

255 Phạm Thị Mẳng 1949 75 8b13 tổ 14 072149000991

256 Nguyễn Thị The 1949 75 1a57 tổ 1 TNV 033149007545

257 Nguyễn Thị Ngọc Yến 1949 75 14 tổ 8 072149003182

258 Ngô Thị Hòa 1949 75 29 hẻm 8 TQ tổ 8 089149003462

259 Phạm Văn Độ 1944 80 9/5 hẻm 13 TNV tổ 1 072044000256

260 Đặng Hoài Nam 1944 80 103 đ TNV tổ 13 072044004303

261 Nguyễn Thanh Phong 1944 80 7a6 tổ 12 072044001915

262 Lê Văn Ẩn 1944 80 208 tổ 5 TNV 072044000018

263 Lê Thị Cẩn 1944 80 1/7  tổ 1 hẻm 13 TNV 072144004713

264 Võ Thị Miếng 1944 80 6 hẻm 10 TQ tổ 8 072144000047

265 Trương Hoài Minh 1939 85 6 hẻm 10 TQ tổ 8 080039000001

266 Huỳnh Khương Ninh 1939 85 202 đ 786 tổ 9 084039002036

267 Nguyễn Thị Ngọt 1939 85 189 đ 786 tổ 9 0139139000135

268 Võ Văn Diệp 1929 95 Tổ 8 TQ 290013975

269 Phan Thị Rành 1929 95 Tổ 7 hẻm 8 đ TNV 290013976
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